
 
 

 

KẾ HOẠCH 
tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 28/3/2014 

của Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ các cấp đối với 

công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội”  
----- 

Thực hiện Chương trình số 326-CTr/TU, ngày 27/12/2023 của Tỉnh ủy Lào 
Cai về Chương trình công tác năm 2024 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Lào 

Cai ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 
28/3/2014 của Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ các cấp đối với công 
tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội” như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU 
và hướng dẫn số 106-HD/BTGTU ngày 08/8/2014 của của Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU của Tỉnh ủy Lào Cai; trên cơ sở kết quả 
đạt được, ưu điểm, hạn chế, yếu kém và yêu cầu thực tiễn đề ra nhiệm vụ, giải 

pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm 
bắt, phản ánh, nghiên cứu dư luận xã hội trong thời gian tới. 

- Thông qua tổng kết tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy 
đảng, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nắm bắt, 

phản ánh dư luận xã hội; phát hiện, ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân 
thực hiện tốt Chỉ thị 39-CT/TU. 

- Căn cứ tình hình thực tiễn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, đề xuất 

Tỉnh ủy xem xét, ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 
công tác điều tra, nắm bắt, phản ánh, nghiên cứu dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu 

nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức tổng kết được tiến hành từ cơ sở bảo đảm chất lượng, hiệu quả, 
đúng tiến độ thời gian; cấp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 

39-CT/TU bảo đảm khoa học, tiết kiệm, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔNG KẾT 

1. Nội dung 

1.1. Đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân  đối 

với các nội dung cụ thể sau đây 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực 

hiện và kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết Chỉ thị 39-CT/TU. 
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- Đánh giá toàn diện, thực chất kết quả đạt được các nội dung nêu trong Chỉ thị 
39-CT/TU; Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 16/01/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai; Quy định 

số 274-QĐ/TU, ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai quy định về hoạt động nắm bắt, 
phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Quy định 274-QĐ/TU). 

- Đánh giá những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 

39-CT/TU, Hướng dẫn số 106-HD/BTGTU và Quy định 274-QĐ/TU; chỉ rõ 
nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, hạn chế trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU. 

- Phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong quá trình triển khai 

thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU. 

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU, 

Hướng dẫn số 106-HD/BTGTU và Quy định 274-QĐ/TU. 

- Bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU. 

- Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU 
trong thời gian tới. 

- Đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý những 
bất cập, điểm nghẽn trong công tác điều tra, nắm bắt, phản ánh, nghiên cứu dư luận 

xã hội. 

1.2. Báo cáo tổng kết (theo Đề cương gửi kèm Kế hoạch này). 

2. Thời gian, phương thức tổng kết 

2.1. Cấp tỉnh 

- Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU trước 

ngày 30/3/2024 và hoàn thiện báo cáo gửi Ban Tuyên giáo Trung ương. 

- Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, MTTQ và các tổ 

chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây 
dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU theo đề cương gửi kèm 

và gửi báo cáo về Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) trước ngày 23/02/2024. 

2.2. Cấp huyện 

Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU từ cơ sở; căn cứ tình 
hình thực tế có thể tổ chức hội nghị tổng kết (không nhất thiết tổ chức hội nghị) và 

gửi báo cáo về Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 28/02/2024. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Tỉnh ủy tổng 
kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU; dự thảo báo cáo, bài phát biểu khai mạc, 

kết luận hội nghị; dự trù kinh phí tổ chức hội nghị. 

- Hoàn thành báo cáo tổng hợp chung và đề xuất chương trình, nội dung liên 

quan đến tổ chức hội nghị tổng kết báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 
10/3/2024. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu công tác thi đua - khen thưởng trong tổng 
kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU. 
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2. Đảng Đoàn HĐND tỉnh: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU và 
gửi báo cáo về Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo) theo kế hoạch. 

3. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo: 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 

Chỉ thị 39-CT/TU và gửi về Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo) theo kế hoạch. 

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn thực 

hiện công tác thi đua - khen thưởng trong tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-
CT/TU. 

4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các huyện 
ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU từ cơ sở bảo đảm mục 
đích, yêu cầu và các nội dung nêu trong Kế hoạch; xây dựng báo cáo tổng kết 10 
năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU theo đề cương gửi kèm và gửi về Tỉnh ủy (qua 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) theo thời gian nêu trong kế hoạch. 

5. Văn phòng Tỉnh ủy 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện 
Kế hoạch này; thẩm định, trình Thường trực Tỉnh ủy bài phát biểu khai mạc, kết 

luận hội nghị, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU. 

- Thẩm định, trình duyệt kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện 

Chỉ thị 39-CT/TU theo quy định. 

IV. KINH PHÍ TỔNG KẾT 

Kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU được 
bổ sung từ ngân sách Nhà nước cho các cơ quan được giao chủ trì tham mưu tổ 

chức hội nghị từ tỉnh đến huyện. Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì tham 
mưu tổ chức hội nghị; chủ động xây dựng dự toán kinh phí trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt theo phân cấp ngân sách. 

Kinh phí khen thưởng trong tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU cấp 
tỉnh do Ban Thi đua khen thưởng bố trí từ nguồn kinh phí thi đua - khen thưởng 

tỉnh năm 2024. 

Trên đây là Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU, ngày 

28/3/2014 của Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ các cấp đối với công 
tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội”, đề nghị các cấp ủy đảng, sở, ngành, cơ 

quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, 
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, 
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy 

- Chuyên viên tổng hợp, VPTU, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

  Vũ Xuân Cường 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 28/3/2014 của 

Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ các cấp đối với công tác nắm 
bắt, phản ánh dư luận xã hội” 

(kèm theo Kế hoạch số            -KH/TU ngày          /01/2024 của Tỉnh ủy Lào Cai) 

----- 

I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Nêu khái quát đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; phân tích 
những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU và các 

văn bản của tỉnh, của Trung ương chỉ đạo thực hiện công tác nắm bắt, phản ánh dư 
luận xã hội. 

II.  NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Báo cáo, đánh giá cụ thể, chính xác những kết quả đạt được; những tồn tại, 

hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị 
39-CT/TU  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện 

1.1. Tình hình triển khai quán triệt, tuyên truyền các nội dung nêu trong Chỉ 

thị 39-CT/TU. 

1.2. Tình hình thể chế hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thành các văn 
bản (kế hoạch, chương trình, đề án, dự án…) của cấp ủy, HĐND, UBND các cấp, 

của ngành cơ quan, đơn vị ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 
39-CT/TU. 

       (Biểu 01. Hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện  Chỉ thị 
39-CT/TU) 

2. Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU 

2.1. Công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy các cấp và tuyên truyền Chỉ thị số 39 

- Số lượng văn bản huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy phát hành (biểu thống 
kê theo mẫu). 

- Xây dựng Quy chế/ quy định hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã 

hội. 

- Tổ chức gặp mặt, sơ, tổng kết; định hướng dư luận xã hội hằng tháng,… 

2.2. Tuyên truyền Chỉ thị số 39-CT/TU 

3. Thành lập, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội 

3.1. Đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp tỉnh  

3.2. Đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp huyện 

- Có ra quyết định thành lập không? 

- Số lượng? cơ cấu (độ tuổi; thành phần dân tộc; địa bàn hoạt động)? 



5 

 

- Từ 2014 đến nay đã thay thế, bổ sung bao nhiêu cộng tác viên? 

- Về thực hiện chế độ phụ cấp,… 

4. Công tác báo cáo 

- Từ 2014 đến nay đội ngũ công tác viên dư luận xã hội đã cung cấp tổng số 

bao nhiêu tin dư luận xã hội. 

 - Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương đã chỉ đạo các cơ quan liên 

quan xử lý bao nhiêu thông tin dư luận xã hội. 

 - Số lượng báo cáo tuần, nhanh, hằng tháng tổng hợp, gửi báo cáo dư luận xã 

hội về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

5. Chất lượng, hiệu quả hoạt động  

5.2. Công tác DLXH cấp tỉnh 

5.2. Cấp huyện  

6. Công tác tập huấn nghiệp vụ 

Từ 2014 đến nay đã tổ chức bao nhiêu lớp tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội? 
số lượng người tham gia? 

7. Công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra giám sát  

7.1. Sơ, tổng kết 

7.2. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU và các văn bản liên 

quan công tác dư luận xã hội. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

2. Những tồn tại, hạn chế 

3. Nguyên nhân 

4. Bài học kinh nghiệm 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

Căn cứ mục tiêu, đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị xác định 
nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, khả thi để tổ chức thực hiện công tác nắm bắt, 

phản ánh dư luận xã hội trong thời gian tới. 

1. Nhiệm vụ 

2. Giải pháp 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

1. Với Trung ương. 

2. Với Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 
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  Biểu 01. Hệ thống các văn bản (chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, quyết định, đề 

án…) lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU 
(kèm theo Kế hoạch số           KH/TU, ngày        /01/2024 của Tỉnh ủy Lào Cai)  

    

 

TT Số hiệu văn bản của Tên văn bản Ngày phát hành 

I Trung ương   

1    

2    

…    

II Tỉnh ủy   

1    

2    

…    

III HĐND tỉnh   

1    

2    

…    

IV UBND tỉnh   

1    

2    

…    

V 
MTTQ và các đoàn 
thể cấp tỉnh 

  

1    

2    

…    

VI 

Huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy, đảng ủy 
trực thuộc Tỉnh ủy 

  

1    

2    

…    

VII BTG cấp   

1    

2    

…    
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